ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 3192/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 80/TTr-KCNĐN ngày 27/8/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 06/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. (Danh mục và nội dung đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
51. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

- Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

+ Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

+ Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: 

 Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

 Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

+ Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, bản sao điều lệ doanh nghiệp (nếu có).
+ Bản sao hợp lệ chứng thực tư cách pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đối với trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.
+ Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) đối với trường hợp chủ đầu tư là cá nhân.

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc). 

d) Thời hạn giải quyết: Bốn mươi chín (49) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành Trung ương, sở, ban, ngành có liên quan (tùy theo tính chất dự án).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 01, Phụ lục I Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam). 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc định hướng thu hút đầu tư các dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

52. Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (bao gồm cả hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

- Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.
+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

+ Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

+ Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, chứng minh nhân dân còn hiệu lực) các đại diện theo ủy quyền.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

+ Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Lưu ý: Trường hợp công ty có đăng ký mục tiêu:

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc). 

d) Thời hạn giải quyết: Bốn mươi chín (49) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, sở, ban, ngành có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 02, Phụ lục I Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Mẫu MĐ-6 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013.
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc định hướng thu hút đầu tư các dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

53. Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ)
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ).
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

- Bước 2: Nhà đầu tư đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

+ Dự thảo điều lệ công ty (tương ứng với loại hình doanh nghiệp) có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Thỏa thuận thuê đất (thuê nhà xưởng) đính kèm sơ đồ khu đất (nhà xưởng) tại địa điểm đăng ký triển khai dự án.

+ Báo cáo năng lực tài chính (nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm).
+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới: 

 Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức mới thành lập chưa có báo cáo tài chính).

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư là tổ chức.

+ Danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách thành viên của công ty, kèm theo danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách thành viên phải có:

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 13, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: Trường hợp công ty có đăng ký mục tiêu:

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
- Số lượng hồ sơ: 10 bộ (trong đó có 01 bộ gốc). 

d) Thời hạn giải quyết: Bốn mươi chín (49) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, sở, ban, ngành có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 03, Phụ lục I Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách thành viên của công ty (Mẫu 08, Phụ lục I Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Mẫu MĐ-6 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc định hướng thu hút đầu tư các dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

54. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Công chức tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, doanh nghiệp đến nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
+ Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/quyết định của Chủ tịch công ty (hoặc quyết định của chủ sở hữu) thông qua hoặc quyết định về nội dung đề nghị điều chỉnh. 

+ Bản sửa đổi điều lệ công ty (trong trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới mà không làm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp). 
+ Bản photo giấy xác nhận cơ cấu tổ chức quản lý của công ty (nếu có).

+ Bản photo giấy chứng nhận đầu tư và các giấy chứng nhận điều chỉnh (đối với trường hợp do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cấp); sao y chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án tại thời điểm đăng ký điều chỉnh.

Ngoài các đề mục nêu trên, trong từng trường hợp cụ thể, hồ sơ điều chỉnh cần bổ sung các nội dung khác nhau:

Đối với hồ sơ đề nghị thay đổi, bổ sung chủ đầu tư, thay đổi thông tin của chủ đầu tư:

+ Điều lệ công ty tương ứng với loại hình doanh nghiệp (trong trường hợp chuyển nhượng vốn, bổ sung chủ đầu tư dẫn đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Danh sách thành viên công ty có đủ chữ ký của các chủ đầu tư và đóng dấu công ty.

+ Giấy chứng nhận thành lập của chủ đầu tư mới được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với nhà đầu tư nước ngoài); giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư mới được chứng thực (đối với nhà đầu tư trong nước).

+ Hộ chiếu, chứng minh nhân dân còn hiệu lực được chứng thực của chủ đầu tư.

+ Hộ chiếu, chứng minh nhân dân còn hiệu lực được chứng thực của người đại diện chủ đầu tư mới.

+ Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư mới (trong trường hợp bổ sung, thay đổi chủ đầu tư): Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của chủ đầu tư mới trong trường hợp chủ đầu tư mới là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập chưa có báo cáo tài chính; báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán của chủ đầu tư mới trong trường hợp chủ đầu tư mới là pháp nhân.

+ Bản cam kết khả năng tài chính để góp vốn thực hiện dự án của chủ đầu tư mới.

Đối với hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm đặt trụ sở chính (chuyển sang khu công nghiệp khác cùng tỉnh):

+ Hợp đồng thuê nhà xưởng/thỏa thuận thuê đất lại đất tại vị trí mới (có kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí thuê) (bản chính hoặc bản sao y chứng thực).

+ Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của công ty hạ tầng nơi đặt trụ sở chính theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc biên bản thanh lý hợp đồng thuê lại đất, nhà xưởng giữa bên cho thuê và đại diện doanh nghiệp được sao y chứng thực.

Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ:

+ Báo cáo năng lực tài chính để góp vốn bổ sung thực hiện dự án của chủ đầu tư do đại diện chủ đầu tư lập và ký (đối với trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ).

+ Văn bản giải trình về việc giảm vốn (đối với trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ).

Đối với hồ sơ đề nghị bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô của dự án: Giải trình nguồn vốn để thực hiện mục tiêu bổ sung, tăng quy mô; giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
Lưu ý: Trường hợp công ty đăng ký bổ sung:

- Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thực hiện quyền phân phối, ngoài các đề mục hồ sơ nêu trên; hồ sơ còn bao gồm: Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan đến mua bán hàng hóa (theo Mẫu MĐ-6 của Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương); tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. 
Đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (hộ chiếu, CMND còn hiệu lực) theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được bổ nhiệm; bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 13, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động: Ý kiến chấp thuận bằng văn bản của công ty hạ tầng hoặc bản sao hợp đồng thuê đất có quy định rõ về trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động.

Đối với hồ sơ đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư: Văn bản giải trình về việc giảm vốn (đối với trường hợp điều chỉnh giảm vốn đầu tư).

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh các nội dung khác trên giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi về tiến độ thực hiện dự án, về các chi nhánh, văn phòng giao dịch của doanh nghiệp…):

+ Bản sao hợp lệ (chứng thực) các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh (hộ chiếu, giấy đăng ký kinh doanh, văn bản chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng…).
- Số lượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc), hoặc 10 bộ (nếu dự án thuộc lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận) trong đó 01 bộ gốc.
d) Thời hạn giải quyết: 
- Thời gian thực hiện: Hai mươi bảy (27) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu dự án thuộc lĩnh vực do Thủ tướng chấp thuận, thời gian thực hiện là bốn mươi chín (49) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, sở, ban, ngành có liên quan.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:           

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu 06, Phụ lục I Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Mẫu MĐ-1, Mẫu MĐ-6, Mẫu BC-1, BC-2 và BC-3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương).
j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005.
- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc định hướng thu hút đầu tư các dự án sản xuất giày da, may mặc và chế biến gỗ.

- Văn bản số 8599/UBND-CNN ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm thời không cấp phép đầu tư và hạn chế đầu tư các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.
VIII. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
55. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả:

+ Nếu hồ sơ đủ → nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và yêu cầu doanh nghiệp nộp phí.

+ Nếu hồ sơ không đủ → hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM.

- Bước 3: Chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo biên bản phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM.

- Bước 4: Nộp báo cáo đã chỉnh sửa và văn bản của chủ dự án giải trình về việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên bản.

- Bước 5: Đến ngày hẹn nhận quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng

: Từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, bao gồm:

+ 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án bằng tiếng Việt được đóng thành quyển;

+ 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án.

- Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt, bao gồm:

+ 01 văn bản giải trình về việc hoàn chỉnh báo cáo theo yêu của biên bản Hội đồng thẩm định.
+ 05 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh.

+ 02 đĩa CD ghi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định là 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian chủ dự án chỉnh sửa báo cáo; thời gian phê duyệt là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại Điều 20 của Nghị định 29/2011/NĐ-CP).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM. 

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo ĐTM.

- Mẫu báo cáo ĐTM.

(Phụ lục 2.3, Phụ lục 2.4 và Phụ lục 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

g) Phí, lệ phí: 5.000.000 đồng/lần thẩm định, phê duyệt (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (quy định tại Mục 03 phần phụ lục)).
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt

i) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

56. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Doanh nghiệp nhận phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ không đủ và chưa phù hợp: Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của công chức.

- Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến đề án BVMT để làm việc với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

- Bước 3: Chỉnh sửa đề án theo biên bản kiểm tra.

- Bước 4: Nộp đề án đã chỉnh sửa và văn bản của chủ dự án giải trình về việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên bản.

- Bước 5: Đến ngày hẹn nhận quyết định phê duyệt đề án BVMT chi tiết.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Sáng

: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định đề án BVMT chi tiết bao gồm:

+ 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt đề án BVMT chi tiết;
+ 05 (năm) bản đề án BVMT chi tiết của dự án được đóng thành quyển.
- Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án BVMT chi tiết, bao gồm:

+ 01 (một) văn bản giải trình về việc hoàn chỉnh đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo yêu cầu tại biên bản kiểm tra;
+ 04 (bốn) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoàn chỉnh;
+ 01 (một) đĩa CD ghi nội dung đề án BVMT chi tiết.

d) Thời hạn giải quyết: 

+ Thời gian thẩm định là 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian chủ dự án chỉnh sửa báo cáo; 

+ Thời gian phê duyệt là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại Điều 8 và 10 của Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan quyết định phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
- Cơ quan phối hợp:  Không.

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Mẫu văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
- Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

 (Phụ lục 02, Phụ lục 03 và Phụ lục 04 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt

g) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường giản đơn.

- Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

57. Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (BVMT)
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Doanh nghiệp nhận phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ không đủ và chưa phù hợp: Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của công chức.

- Bước 2: Đến ngày hẹn nhận thông báo chấp nhận bản cam kết BVMT hoặc văn bản đề nghị chỉnh sửa bổ sung.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Sáng

: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần, số luợng hồ sơ bao gồm:

+ 03 (ba) bản cam kết BVMT của dự án được đóng thành quyển;

+ 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi.

d) Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
- Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
- Cơ quan phối hợp: Không.

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết BVMT.

- Mẫu bản cam kết BVMT.

(Phụ lục 5.1, Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận.

h) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

58. Đăng ký đề án bảo vệ môi trường giản đơn
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Doanh nghiệp nhận phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ không đủ và chưa phù hợp: Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của công chức.

- Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến đề án BVMT giản đơn để làm việc với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

- Bước 3: Chỉnh sửa đề án theo biên bản kiểm tra.

- Bước 4: Nộp đề án đã chỉnh sửa và văn bản của chủ dự án giải trình về việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên bản.

- Bước 5: Đến ngày hẹn nhận giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường giản đơn.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Sáng

: Từ 07h30’ đến 11h30’.

Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị xác nhận đề án BVMT giản đơn, bao gồm:

+ 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đề án BVMT giản đơn.

+ 05 (năm) bản đề án BVMT giản đơn của dự án đóng thành quyển.
d) Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.
- Cơ quan phối hợp: Không.

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đề án BVMT giản đơn - Phụ lục 20.
- Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án BVMT giản đơn - Phụ lục 21.
- Mẫu bản đề án BVMT giản đơn - Phụ lục 19a hoặc Phụ lục 19b.

(Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận.

h) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường giản đơn.

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai.

59. Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Doanh nghiệp nhận phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ không đủ và chưa phù hợp: Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của công chức.

- Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án để làm việc với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

- Bước 3: Chỉnh sửa báo cáo việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Bước 4: Nộp báo cáo việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đã chỉnh sửa.

- Bước 5: Đến ngày hẹn nhận giấy xác nhận việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

- Sáng
: Từ 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần, số lượng hồ sơ, bao gồm:

+ 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

+ 01 (một) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

+ 05 (năm) bản báo cáo việc thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đóng thành quyển kèm theo các phụ lục.
d) Thời hạn giải quyết: 

+ Thời gian kiểm tra các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian chủ dự án chỉnh sửa báo cáo;

+ Thời gian xác nhận là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan được ủy quyền hay phân cấp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp.
f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

- Mẫu báo cáo việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

(Phụ lục 4.2, Phụ lục 4.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận.

h) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai./.
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